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ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP – KHÓA 2014

Môn thi: LÝ THUYẾT TỔNG HỢP NGHỀ NGHIỆP
 (
ĐỀ SỐ: 01
)
 Ngành: Công nghệ may và thời trang
 Chuyên ngành: Công nghệ may và thời trang
 Ngày thi :    30/7/2016
 Thời gian thi : 120 phút ( không kể thời gian phát đề )
(Học sinh không được phép sử dụng tài liệu)

NỘI DUNG

	Nội dung trả lời
	Điểm

	Câu 1
(2điểm)

	   1,    Ưu điểm của dây chuyền dọc: 
· Diễn tiến hợp ký của các công đoạn về phía trước không quay lại.
· Thời gian ra chuyền ngắn.
· Năng suất đều trong sản xuất.
· Chuyên môn hoá công nhân (đào tạo nhanh).
· Kiểm tra tiến độ sản xuất dễ dàng.
· Tiết kiệm thời gian và cân đối chặt chẽ.
· Giảm bớt người điều hàng, công nhân tự lấy hàng từ vị trí này sang vị trí khác gần nhau, không phải di chuyển xa.
· Lượng hàng trên chuyền giảm.                                                               
2,    Nhược điểm của dây chuyền dọc: 
· Yêu cầu phải được cân đối các vị trí làm việc cao.
· Chênh lệch giữa các vị trí làm việc tối đa 5%.
· Bắt buộc phải tôn trọng tuyệt đối quy trình công nghệ.
· Bị xáo trộn chuyền vì những công nhân vắng mặt, cần có thợ dự trữ giỏi, biết may biết may nhiều bộ phận gọi là thợ chạy chuyền.
· Công việc nhàm chán đối với công nhân vì phải luôn luôn làm việc một bộ phận.
· Cần một diện tích lớn, diện tích trung bình của 1 người công nhân từ 4 – 5 m2.
· Phải có người điều hành theo dõi chuyền, bám sát cân đối giữa các vị trí làm việc, bổ sung điều chỉnh sau 2 giờ đồng hồ sản xuất để sản lượng ra nhiều.          
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	Câu 2
(2điểm)

	1, Nhịp độ sản xuất: 
TGHTSP:SCN = 3286 : 30 = 109,53 s                                                          
2, Năng suất đầu người:
TGLVTN : TGHTSP = 8 x 3600 : 3286 = 8,8 sản phẩm/người/ngày            
3, Năng suất chuyền:
NSĐN x SCN = 8,8 x 30 = 264 sản phẩm/chuyền/ngày    
                             
4, Số MB 1K:
Tổng thời gian làm việc trên MB 1K/NĐSX = 2364 : 109,53 = 22 máy        
Thời gian ước lượng may ra sản phẩm đầu tiên:
TGHTSP x Số sản phẩm bó hàng đầu tiên x Hệ số thời gian = 3286  x  6  x 1,5 = 29574 s                                                                                                  
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	Câu 3
(2điểm)

	
Hình vẽ:
 (
2
) (
Tay áo
Tay áo
 x 2
B1
B
D
B1'
C1'
E
C
A
G
H'
H1'
H
H1
C1
I'
I
)




 (
3
) (
1
)







 (
1
)
              Đường cong nách tay
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                         Sườn tay + cửa tay
Đúng thông số kích thước 
Canh sợi, tên chi tiết, số lượng
Nét vẽ đẹp, rõ ràng

	

	Câu 4
(4điểm
	1, Công  thức thiết kế:
1.1THÂN TRƯỚC:
· AB	: Dài áo	= Số đo  – 2cm chồm vai.
· AA1	: Vào cổ trước	=  1/6 Cổ + 0.5cm.
· AA2	: Hạ cổ 	= 1/6 Cổ + 0,5 cm.				
· AC	: Ngang vai	= 1/2 Vai - 0,5cm.
· CC1	: Hạ vai	= 4 cm.
· C1D	: Hạ nách	= 1/2 Vòng nách –  2cm.			
· ND1	: Ngang ngực	= 1/4 Ngực + 2cm.
· AE 	: Hạ eo 	= Số đo - 2 cm.
· E1E2 		= 2cm.					
· BM 	: Ngang mông 	= 1/4  Mông + 2cm.
· Giảm sườn 	= 1 cm.
· BB1 	: Sa vạt 	= 2cm.					
· Vị trí pince:
· NN1 = 1/2  Sđ dang ngực.
· Từ N1 kẻ đường // nẹp áo.
· A2O1 = Sđ chéo ngực.
· O1O2 = 3cm.						
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	1.2 THÂN SAU:
· AB 	: Dài áo 	= Số đo + 2cm Chồm vai.
· AA1 	: Vào cổ sau 	= 1/6 Cổ + 1 cm.
· AA2 	: Hạ cổ 	= Chồm vai + 1 cm.				
· AC 	: Ngang vai 	= ½ Vai + 0,5 cm.
· CC1 	: Hạ vai 	= 4cm (xuôi vai TS = xuôi vai TT).
· C1D 	: Hạ nách 	= ½ Vòng nách + 2cm.			
· ND1 	: Ngang ngực 	= ¼ Ngực.
· AE 	: Hạ eo 	= Sđ + 2cm.
· E1E2 		= 2cm. 					
· BM 	: Ngang mông 	= ¼ Mông.
· Giảm sườn 	= 1 cm.
· Lai 2.5 cm.							
· Vị trí pince:
NN1 = ½ Sđ dang ngực.
Từ N1 kẻ đường // giữa sóng áo.
                  N1O1 = 3cm.		
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	2, Hình vẽ

















THÂN TRƯỚC: 
· Đường gài nút, vòng cổ                                                               
· Vai con, vòng nách
· Sườn áo, lai
· Đúng thông số kích thước
THÂN SAU: 
· Đường vải gấp đôi, vòng cổ
· Vai con, vòng nách
· Sườn áo, lai
· Đúng thông số kích thước
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	TRƯỞNG TIỂU BAN ĐỀ THI
(Ký, ghi rõ họ tên)










Yêu cầu : Trưởng môn đề thi soạn đề, phải kèm đáp án, bản vẽ (nếu có) ; soạn rõ ràng, sạch sẽ; không được tẩy xóa; ghi rõ được sử dụng tài liệu không và nộp đúng hạn quy định.
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